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Họ và tên học sinh:……………………………………lớp 4.... 
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 3 

  Môn : TOÁN – Lớp 4 

Năm học: 2016 - 2017 

 (Thời gian 35 phút, không kể thời gian chép đề) 

 

 (Đề thi gồm 02 trang, Học sinh làm bài trên tờ giấy kiểm tra này) 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Viết phép chia sau dưới dạng phân số  7 : 13 

 A. 
7

13
   B. 

13

20
   C. 

13

7
   D. 

20

13
 

Câu 2: Rút gọn phân số 
54

81
 được phân số tối giản kết quả là: 

 A. 
2

3
   B. 

2

4
   C. 

6

8
   D. 

8

9
 

Câu 3: Quy đồng mẫu số hai phân số 
3

5
 và 

5

2
 được kết quả là? 

 A. 
8

5
 và 

8

2
  B. 

15

25
 và 

15

6
  C. 

15

5
 và 

15

2
  D. 

15

7
 và 

15

2
 

Câu 4:Phân số nào sau đây bằng với  1? 

 A.
8

15
   B. 

8

8
   C. 

1

7
   D. 

5

2
 

Câu 5:Một lớp học có 50 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hai tổ chiếm số phần học 

sinh của lớp là? 

 A. 20   B. 
5

2
   C. 

10

1
   D. 

5

3
 

Câu 6: Cho hình thoi có độ dài các đường chéo lần lượt là : 3m và 4 m. Diện tích hình thoi là: 

 A. 12m2  B. 6 m2  C. 12m  D. 12 dm2 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Câu 7: Tính 

a. ..................................................................................................................................
5

4

3

2
=+  

 

b. ......................................................................................................................................
14

1

7

3
=−  
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c. ......................................................................................................................................
6

5

4

3
=  

 

d.
5

8
: =

3

1
....................................................................................................................................... 

  

Câu 8: Tổng của hai số là 224. Tỉ số của hai số là 
5

2
. Tìm hai số đó 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Câu 9: a) Điền số vào chỗ chấm :  

5m2 35 dm2 =......................dm2                            3 phút 25 giây =............. giây 
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b) Tính: 
6

1
:

4

1

2

1
   

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 3 

TOÁN 4-  

Câu Nội dung, đáp án Điểm 

1 C 0,5 

2 A 
0,5 

3   B 0,5 

4 B 0,5 

5 B 0,5 

6 A 0,5 

7 

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm 

Kết quả lần lượt là: a)
15

22
       b) 

14

5
     c)

8

5
       d )

5

24
 

Lưu ý: Phần c  không rút gọn  được kết quả như trên cho 0,25 đ 

2 

8 
- Vẽ đúng sơ đồ : 1 điểm. 

- Tính đúng tổng số phần bằng nhau:  0,5 điểm 

3 
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- Tính đúng số bé: 0,5 điểm. 

- Tính đúng số lớn : 0,5 điểm 

- Ghi đúng đáp số cả 2 số cho 0,5 điểm 

Đáp số:  64 và 160 

9 

 

a.Tính đúng mỗi phần cho 0,5 điểm 

5m2 35 dm2 = 535 dm2       ;       3 phút 25 giây = 205 giây 

1 

b. 
1

6

4

1

2

1

6

1
:

4

1

2

1
xxx =  

                = 
142

611

xx

xx
 

                =   
8

6
 =

4

3
 

Lưu ý không rút gọn được 
4

3
 cho 0,5 điểm 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

Họ và tên học sinh:……………………………………lớp 4.... 
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 3 

  Môn : TIẾNG VIỆT– Lớp 4 

Năm học:  

 (Thời gian 35 phút, không kể thời gian chép đề) 

 

(Đề thi gồm 02 trang, Học sinh làm bài trên tờ giấy kiểm tra này) 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Trong bài tập đọc “Vẽ về cuộc sống an toàn” (SGK-TV lớp 4, tập 2 trang 54-

55), chủ đề của cuộc thi vẽ là gì? 

 A. An toàn giao thông    B. Cuộc sống của gia đình em. 
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 C. Em muốn sống an toàn   D. Sắc màu em yêu. 

Câu 2: Câu kể “Đây là bạn Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ 

của trường Tiểu học Thành Công” được dùng để làm gì? 

A.Để nêu nhận định về bạn Diệu Chi.  B. Để giới thiệu về bạn Diệu Chi 

C.Để đánh giá về bạn Diệu Chi.           D. Để khen ngợi về bạn Diệu Chi 

Câu 3: Thành ngữ nào dưới đây nói về lòng dũng cảm? 

A. Ba chìm bảy nổi    B. Vào sinh ra tử 

C. Cày sâu cuốc bẫm    D. Nhường cơm sẻ áo. 

Câu 4: Chủ ngữ trong câu “Cuộc đời tôi rất bình thường” là: 

A. Cuộc đời tôi    B. Tôi 

C. Rất bình thường            D. Tôi rất bình thường. 

Câu 5: Ghép “Cô giáo” với cụm từ nào để thành câu kể Ai là gì ? 

Cô giáo (................) 

A. là công nhân    B. là vốn quý nhất 

C. là người mẹ thứ hai của em  D. là tương lai của đất nước 

Câu 6: Câu sau thuộc kiểu câu nào? Con đừng khóc nữa. 

A. Câu kể Ai làm gì ?   B. Câu kể Ai thế nào? 

C. Câu kể Ai là gì ?   D. Câu khiến. 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Câu 7: Điền tiếng có âm đầu x hoặc s vào chỗ chấm: 

Sửng..............;  xông...............       ;  gia......................;         Máy......... 

 

Câu 8: Viết bộ phận chủ ngữ,vị ngữ của các câu sau vào ô trống 

Câu Chủ ngữ Vị ngữ 

a)Nguyễn Tri Phương là người Thừa 

Thiên. 

...........................

...................... 

...........................................................

........................................................... 

b)Cần trục là cánh tay kỳ diệu của các 

chú công nhân. 

........................... ...........................................................

........................................................... 
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Câu 9:Hãy chuyển câu kể sau : Thanh đi lao động thành  2 câu khiến khác nhau: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Câu 10: Tả một cây ăn quả. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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TIẾNG VIỆT 4-  
 

Câu Nội dung, đáp án Điểm 

1 C 0,5 

2 B 0,5 

3 B 0,5 

4 A 0,5 

5 C 0,5 

6 D 0,5 

7 

Sửng sốt;     xông xáo       ;   gia súc ;         Máy xúc. 

Mỗi từ đúng cho 0,25 điểm 
1 

8 

a) Nguyễn Tri Phương / là người Thừa Thiên.            

                     CN                 VN 

b) Cần trục /là cánh tay kỳ diệu của các chú công nhân. 

           CN                        VN 

Mỗi bộ phận viết đúng cho 0,5 điểm. 

2 

9 

Chuyển  đúng mỗi câu cho 0,5 điểm 

VD:- Thanh hãy đi lao động! 

- Thanh đi lao động nào! 

- Đề nghị Thanh đi lao động. 

1 

10 

Viết được bài văn theo yêu cầu cho 3 điểm. 

- Hình thức : Đủ 3 phần ( Mở bài, thân bài, kết bài) 

- Nội dung: Đúng kiểu bài tả cây ăn quả. 

Tuỳ theo mức độ có thể cho các mức điểm sau: 2,5- 2,0-1,5-1,0- 0,5  

3 
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